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Giáo viên Trường Tiểu học Tô Hiệu - Thành phố Hải Dương

A. Đặt vấn đề:
 Phần Âm - vần là mạch kiến thức  quan trọng nhất trong Tiếng Việt 1. Phần này gồm 103 bài (206 tiết) với ba nhóm bài: 

1. Nhóm bài Làm quen với chữ cái. (từ Bài 1 đến Bài 6)

2. Nhóm bài Âm và chữ ghi âm. (từ Bài 7 đến Bài 28)

3. Nhóm bài Vần. (từ Bài 29 đến Bài 103)
Hệ thống bài học phần Âm và vần cũng như các bài học khác trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1 được tổ chức theo mô hình các vòng tròn đồng tâm - mở rộng. Đặc điểm này giúp học sinh tiếp thu và thực hành các kiến thức, kĩ năng Tiếng Việt một cách dễ dàng, tự nhiên, sinh động. Đồng thời cũng tạo cơ hội cho giáo viên tổ chức dạy học theo hoạt động, tạo ra giờ học nhẹ nhàng, hấp dẫn, hiệu quả. Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra: Dạy học Âm - vần như thế nào để phát huy được năng lực, tính tích cực của học sinh? Bài viết này đưa ra một số hình thức tổ chức trong dạy phần Âm - vần theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.
B. Đặc trưng của dạy học tích cực:
a. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.
Trong dạy học tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động "học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt.
Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. 
b. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Việc rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. CHính vì vậy cần nhấn mạnh mặt hoạt động học trong qúa trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động,  không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.

c. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.
Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường. Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuát hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội.

d. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.
Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. Giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh.

C. Dạy phần Âm - vần theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh:

1. Dạy vần mới:
Khi  hình thành kiến thức mới, giáo viên cần dựa trên những kiến thức của bài học trước để giúp học sinh có sự liên hệ giữa kiến thức đã học và kiến thức sẽ học. Điều đó không chỉ giúp các em nắm chắc kiến thức cũ hơn mà còn nắm được kiến thức mới nhanh chóng, dễ dàng hơn.
Ví dụ: Dạy bài 33: vần ôi, ơi, có thể tiến hành như sau:

- Giáo viên yêu cầu H ghép lại vần đã học của bài 32: vần oi hoặc vần ai, yêu cầu H phân tích, đánh vần và nhắc lại cấu tạo vần đã học (thuộc kiểu vần có âm chính, âm cuối; âm cuối là  - i). 
- Hình thành vần mới:  Giáo viên có thể sử dụng phương pháp thế âm: yêu cầu học sinh giữ nguyên âm cuối - i, thay âm đầu o bằng âm đầu ô để được vần mới. Dựa vào cách ghép, phân tích, đánh vần của bài học trước, học sinh sẽ dễ dàng nêu được cấu tạo vần mới, phân tích, đánh vần được vần mới. 
Việc dạy học sinh trực tiếp giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức, kĩ năng mới, nắm được phương pháp "làm ra" kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mẫu sẵn có khiến cho học sinh được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo của mình.
2. Phát triển tiếng mới, từ ngữ mới chứa vần mới học.

Việc phát triển tiếng mới, từ ngữ mới chứa âm - vần vừa học không chỉ giúp học sinh củng cố lại âm - vần đó mà còn giúp học sinh mở rộng tri thức về cuộc sống cũng như về ngôn ngữ của học sinh. Để việc phát triển tiếng mới, từ ngữ mới đạt hiệu quả, người giáo viên cần khai thác, phát triển dựa trên vốn hiểu biết, vốn từ sẵn có của học sinh cũng như khai thác triệt để đồ dùng dạy học.
Sau khi học sinh nắm được cấu tạo vần mới, giáo viên yêu cầu học sinh  lấy  phụ âm, dấu thanh bất kì ghép với vần vừa học để tạo tiếng mới, từ ngữ mới. Chú ý yêu cầu học sinh ghép trong một thời gian nhất định. Việc làm này là rất quan trọng, nó giúp học sinh sau này lớn lên biết chủ động quản lý, tiết kiệm quĩ thời gian quí giá của mình. Giáo viên cũng nên tổ chức cho những học sinh ghép xong trước được đính bài của mình lên bảng lớp. Sử dụng bài ghép của học sinh với vai trò là từ ngữ ứng dụng để tổ chức cho những học sinh khác trong lớp luyện đọc theo nhiều hình thức: đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, đọc đồng thanh. Trong quá trình ghép từ,  luyện đọc, nếu gặp từ khó hiểu, giáo viên có thể yêu cầu học sinh ghép từ đó giải thích. Nếu học sinh giải nghĩa chưa sát, lúc này mới cần đến sự vào cuộc của giáo viên. Việc làm này không chỉ kích thích các em thi đua học tập tốt mà còn tạo cơ hội cho các em phát triển vốn từ ngữ, vốn hiểu biết của mình. Ở đây, giáo viên có vẻ nhàn nhã hơn, nhưng trước đó, khi soạn giáo án, giáo viên  phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều trong dự kiến các từ ngữ học sinh sẽ ghép, tìm tranh ảnh, mô hình minh họa, vật thật, hoặc lời giải thích ngắn gọn, dễ hiểu cho các từ ngữ đó; dự kiến các tình huống có thể xảy ra và cách xử lí những tình huống đó mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, động viên trong các hoạt động tìm tòi của học sinh. 
Và một điều quan trọng trong dạy học tích cực là cần tạo điều kiện cho mọi học sinh đều được hoạt động.  Chính vì vậy, với những học sinh chưa hoàn thiện được phần ghép từ cần tạo điều kiện cho các em được trao đổi, hợp tác với bạn bên cạnh để cùng nhau hoàn thiện và đọc từ của nhau, có như vậy mới tạo nên một môi trường học tập thân thiện.
3. Luyện đọc câu, đoạn:
Ở  phần Âm-vần, học sinh  được luyện đọc ở 6 cấp độ: đọc âm, đọc vần, đọc tiếng, đọc từ, đọc câu và đọc đoạn. Ở 4 cấp độ đầu, học sinh chủ yếu gặp khó khăn trong việc phát âm phụ âm đầu hoặc vần dễ lẫn như: l/n, s/x, ch/tr, ưu/iu, ươu/iêu, .... Việc chỉnh sửa phát âm cho học sinh trong các cấp độ này không mấy khó khăn. Song khi dạy học sinh đọc câu, đoạn, người giáo viên thường gặp tình trạng  học sinh đọc làu làu câu hoặc đoạn văn song khi chỉ trực tiếp 1 chữ ghi tiếng, ghi từ  bất kì thì lại không đọc được hoặc đọc rất chậm. Thực tế cho thấy, việc đọc thuộc lòng một câu, một đoạn đơn giản bên cạnh một bức tranh mang nội dung câu, đoạn  đối với trẻ lớp 1 không khó. Để tránh tình trạng đọc vẹt này, người giáo viên có thể hướng dẫn học sinh đảo lộn trật tự các từ trong câu để tạo thành câu mới rồi tiến hành luyện đọc.
Ví dụ với 2 câu: “Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn.” có thể đảo trật tự tiếng, từ để tạo thành câu mới như sau:
- Bạn Lê chơi thân với bé.

- Bé với bạn Lê là bạn thân.

- Bố bạn Lê chơi thân với bố bé.

- Bố bé là thợ lặn.

- …………………………….
Hoặc với 2 câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa” có thể đảo thành các câu khác:

- Thỏ mẹ dạy con chơi đàn. Còn Gấu mẹ thì dạy con nhảy múa.

- Gấu con dạy mẹ chơi đàn. Còn thỏ con thì dạy mẹ nhảy múa.
- Mẹ Gấu dạy mẹ Thỏ chơi đàn. Còn Gấu con dạy Thỏ con nhảy múa.

- ......
Ngoài ra, học sinh còn có xu hướng đọc rời rạc thành từng tiếng và càng về cuối câu càng đuối dần, nhất là những câu tương đối dài. Dạy các em đọc theo cụm từ (từ khóa) tiến tới đọc toàn câu sẽ khắc phục được tình trạng này.

Ví dụ: Để đọc tốt câu: “Trên giàn thiên lý, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn.” người giáo viên có thể tiến hành luyện đọc như sau:
lũ chuồn chuồn

bay lượn

ngẩn ngơ bay lượn

lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn

Trên giàn thiên lý, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn.
Hoặc với câu “Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.” :
rì rầm 

rì rầm chảy
Con suối sau nhà rì rầm chảy.
gặm cỏ
gặm cỏ bên sườn đồi

cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi
Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.
Thao tác này tuy chỉ thực hiện rất nhanh, nhưng qua đó câu được chẻ nhỏ thành từ, cụm từ rồi lại từ cụm từ và từ tổng hợp lại thành câu. Vô hình chung ta đã xây dựng cho học sinh thói quen phân tích câu để hiểu nghĩa câu và tập hợp từ, cụm từ để đặt câu, một thói quen rất quý làm nền tảng để đặt câu sau này.

4. Luyện nói:
Kĩ năng nói là một trong bốn kĩ năng mà chương trình TiếngViệt hướng tới. Việc rèn luyện kĩ năng nói rất có ích đối với sự phát triển và trưởng thành của học sinh, đồng thời giúp học sinh phát triển sự nhận thức về thế giới xung quanh. Chính vì vậy, trong mỗi tiết 2 của bài học, người viết sách đã dành hẳn một phần của tiết học (thời lượng 5 phút) cho việc rèn kĩ năng này. Trong phần Âm-vần, ở dạng bài Làm quen với âm và chữ,  Học âm, luyện nói chủ yếu là nói theo tranh, tranh được in trong sách giáo khoa. Ở dạng bài Ôn tập âm vần, luyện nói dưới hình thức kể chuyện, kể lại câu chuyện đã được nghe kể có tranh minh họa. Tuy nhiên, trong thực tế, các em thường nhút nhát, chưa mạnh dạn, tự tin khi nói trước lớp; hoặc nếu có phát biểu thì cũng chỉ dừng lại ở chỗ trả lời những câu hỏi do giáo viên đưa ra. Để giúp học sinh tích cực hơn, rèn luyện kĩ năng nói tự tin và hiệu quả,  nói rõ ràng, thuyết phục , giáo viên cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới việc ngại nói để đưa ra những biện pháp giúp đỡ.
- Học sinh ngại nói do lỗi phát âm: Giáo viên lập danh sách những học sinh phát âm lệch chuẩn, xác định các loại âm, vần các em phát âm sai chuẩn để có kế hoạch và sự quan tâm tới từng em. Giáo viên có thể phát âm chuẩn để làm mẫu, yêu cầu học sinh quan sát khẩu hình khi giáo viên phát âm mẫu, nghe giáo viên miêu tả cách phát âm rồi thực hành theo. Các thầy cô cũng cần tìm ra các cơ hội để uốn nắn cách phát âm cho các em (khi trong bài học có những tiếng chứa âm, vần, thanh các em dễ đọc sai, lẫn; khi các em trả lời câu hỏi hay phát biểu trên lớp, khi các em kể chuyện,...).Bên cạnh đó, cũng cần khuyến khích học sinh đặt câu với âm – vần – thanh dễ lẫn; tổ chức trò chơi luyện phát âm vào những thời điểm thích hợp; khuyến khích học sinh sưu tầm, ghi chép và học thuộc các bài thơ / đoạn thơ có các âm–vần–thanh dễ đọc sai lẫn.

- Học sinh ngại nói do nhút nhát, chưa tự tin: Biện pháp tỏ ra có hiệu quả nhất trong trường hợp này là giáo viên phải tỏ ra gần gũi với các em, thường xuyên động viên, khen ngợi, tạo cho các em sự tự tin để có thể nói một cách tự nhiên và thoải mái trước đám đông.
- Học sinh ngại nói do không có sự hiểu biết về chủ đề luyện nói: Đây được xác định là nguyên nhân chính. Vốn sống, vốn hiểu biết cũng như kinh nghiệm giao tiếp còn hạn chế dẫn đến việc các em không biết nói gì với các chủ đề luyện nói theo yêu cầu bài học. Vì thế, khi  dạy luyện nói theo chủ đề, giáo viên cần xác định và làm rõ: mục tiêu chính của chủ  đề cần luyện nói là gì?  chi tiết nào có ý nghĩa trong tranh?. Ở đây, vai trò của giáo viên là định hướng quan sát và nhận biết nội dung tranh. Chủ  đề là điểm tựa, gợi ý cho phần luyện nói. Giáo viên có thể giúp học sinh hiểu chủ đề qua hệ thống câu hỏi gợi mở hướng suy nghĩ của học sinh vào bức tranh đồng thời cũng khơi dậy những ý tưởng riêng tư, hồn nhiên của các em. Bước đầu có thể dừng lại ở mức “thày hỏi - trò đáp”. Nhưng về sau, cần dành chút thời gian cho  học sinh nói được thành đoạn 2, 3 câu (có thể rời rạc) về bức tranh. Dựa trên lời nói của học sinh, giáo viên sẽ chỉnh sửa câu nói sao cho rõ ràng, gãy gọn, diễn đạt thoát ý xoay quanh chủ đề. Nhưng một điều quan trọng trong dạy học tích cực là cần khuyến khích học sinh nói được theo nhiều cách, nhiều câu nói khác nhau, miễn là không sai lạc với tranh và chủ đề luyện nói.
Ví dụ: Bài 7: ê - v (SGK Tiếng Việt 1, tập 1, trang 17) 
Chủ đề: bế bé

Em hãy quan sát tranh và cho biết : 

+ Ai đang bế bé? (Mẹ đang bế bé./ Bé đang được mẹ bế./...)
+ Em bé đang làm gì? (Em bé đang tập nói theo mẹ./ Em bé rất vui khi được mẹ bế./...)
+ Em thử đoán xem, mẹ nói gì với bé? (Mẹ khen bé giỏi./ Mẹ nói: Bé yêu giỏi quá./ ....)
+ Thái độ của bé thế nào? (Bé cười vui./ ....) 

Khi học sinh đã quen với việc luyện nói, giáo viên sẽ nâng dần yêu cầu lên, không chỉ nói được các câu rời rạc mà học sinh biết chắp nối các câu lại để nói được thành đoạn ngắn. Để làm được điều này, giáo viên cần chuẩn bị hệ  thống câu hỏi gợi mở thật kỹ. Ban đầu là những câu hỏi dễ, giúp cả lớp nắm được ý chính của chủ đề cần được nói. Sau đó câu hỏi được nâng dần cao hơn, khái quát hơn.
Ví dụ: Bài 42: ưu - ươu  (SGK Tiếng Việt 1, tập 1, trang 17) 

Chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi

- Câu hỏi mở để từng cá nhân có thể trả lời dễ dàng khi quan sát hình vẽ:
+ Các em hãy quan sát tranh và gọi tên từng con vật trong tranh.

+ Những con vật này sống ở đâu?

+ Con vật nào thích ăn mật ong? 

+ Con vật nào to, khỏe nhưng lại thông minh, hiền lành?

+ Trong những con vật này, con vật nào ăn cỏ? Con vật nào ăn thịt?

Một số câu hỏi khác khái quát hơn để các nhóm cùng thảo luận, diễn đạt ý hoàn chỉnh, thành 1 đoạn văn:
+ Ngoài những con vật này, em còn biết những con vật nào ở trong rừng nữa?
+ Theo em, có nên săn bắt hết những con vật này không? Vì sao?
Trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Chính vì thế, trong quá trình dạy luyện nói, giáo viên nên tổ chức hình thức học tập nhóm để học sinh có thể trao đổi, thảo luận, nói cho nhau nghe nhằm nâng cao kĩ năng nói. 
Khi học sinh tham gia vào nhóm hoạt động, giáo viên cần theo dõi và không bỏ sót học sinh nào khi yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi, chứ không chỉ chú ý đến những em hay giơ tay. Giáo viên cần đảm bảo tạo cơ hội cho tất cả các học sinh lần lượt được nói trước lớp. Chính vì vậy, việc phân nhóm nhỏ để tập nói là rất cần thiết. 
C. Kết luận:
Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào quá trình giảng dạy các môn học nói chung và phần Âm - vần nói riêng có vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hiện nay. “Giáo dục không nhằm mục tiêu nhồi nhét kiến thức mà là thắp sáng niềm tin”. Có nhiều phương pháp và cách thức tổ chức dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, độc lập và sáng tạo của người học, trong khuôn khổ bài viết này, tôi cũng mới chỉ nêu ra một vài phương pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh mà qua quá trình vận dụng trong giảng dạy phần Âm - vần cho thấy học sinh có thể nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt và sáng tạo. 
